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Môn: TIẾNG ANH
ĐÁP ÁN TIẾNG ANH HỌC KỲ I LỚP 10 NĂM HỌC 2013 -2014


I. PRONUNCIATION. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (1,0 point – 0,25/each)

1. drink

2. term


3. suggest

4. cave

II. VOCABULARY. Fill each blank with one of the words in the box below.

(1,5 points – 0,25/each).

5. take

6. subjects
7. determining

8. efforts  

9. which

10. used  
III. COMMUNICATION. Match the questions in A with the responses in B. 
(1,0 point – 0,25/each).

11. D

12. A

13. F

14. C

IV. GRAMMAR. Use the correct tenses or forms of the following verbs in brackets. 
(1,5 points-0,25/each).

15. got

16.  had done

17. is

18. having

19. to post

20. is going to rain

V. READING. Read the passage and do the tasks that follow. (2,0 points- 0,5/each).

Write True(T) or False (F) to these statement: (1,0 point).

21. F

22. T

Answer the questions: (1,0 point). (Giám khảo chấm linh động, nếu học sinh trả lời khác nhưng nội dung đúng thì vẫn cho điểm tối đa)
23. It was very beautiful. 

24. No, they didn’t.

B. PHẦN RIÊNG (3 ĐIỂM)  (Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó)

B1. Phần dành riêng cho chương trình Cơ bản

I. Fill in the blank with a suitable preposition from the box below.
(0,5 points-0,25/each).

25. off
26. on
II. Rearrange the following words to make meaningful sentences.
(1,0 point-0,5/each).

27. -> Which lower-secondary school did you go to?

28. -> Lan is going to have a birthday party at 8: 00 p.m. on Saturday.

III. Rewrite the following sentences in a way that their original meanings remain unchanged. (1,5 points-0,5/each) 
(Giám khảo chấm linh động, nếu học sinh trả lời theo cách khác nhưng nội dung đúng thì vẫn cho điểm tối đa, sai một lỗi không cơ bản trừ ½ điểm của câu đó)
29.-> I used to go to the church when I was a child.
30. -> Another man-made satellite has been sent into space by scientists.

31. -> Because he was ill, he had to cancel the appointment.
B2. Phần dành riêng cho chương trình Nâng cao

I. Fill in the blank with a suitable preposition from the box below. (0,5 points-0,25/each).

32. to

33. up

II. Rearrange the following words to make meaningful sentences.
(1,0 point-0,5/each).

34. Old buildings have just been knocked down to build a new supermarket.

35. What benefits does camping bring to you?.

III. Rewrite the following sentences in a way that their original meanings remain unchanged. (1,5 points-0,5/each) 

36. I happened to see your sister yesterday.

37. This is the first time  I have (ever) been in Ha Noi.

38. She refused to give me the name of her latest album then.

== THE END ==
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